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Bài 3: au, âu 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o    

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

au áu àu ảu ãu ạu 

âu ấu ầu ẩu ẫu ậu 
 

au 
au cau đau lau mau nhau rau 

áu báu cáu háu láu máu náu 

àu bàu càu giàu làu màu nhàu 

ảu nhảu      

ạu cạu sạu     
 

âu 
âu bâu câu dâu đâu lâu nâu 

ấu bấu cấu dấu đấu hấu nấu 

ầu bầu cầu dầu đầu hầu lầu 

ẩu cẩu chẩu lẩu tẩu   

ẫu dẫu mẫu nẫu    

ậu bậu cậu dậu đậu hậu lậu 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

66  
 

  

  

 

 

  

câu cá 

con sâu 

cây cầu 

bút màu 

số sáu 

con tàu 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

au     âu 

 

66  
________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Con tàu. 

Con tàu ra khơi. 

Con tàu rẽ sóng ra khơi. 

Con tàu đang rẽ sóng ra khơi. 

 

Sáu. 

Sáu tuổi. 

Em Châu năm nay mới sáu tuổi. 

Em Châu năm nay mới sáu tuổi mà em đọc tiếng 

Việt rất giỏi. 
66  

Bút màu. 

Bốn cây bút màu. 

Hộp bút màu của Châu có bốn cây bút màu. 

Hộp bút màu của Châu có bốn cây bút màu khác 

nhau. 
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Cây cầu. 

Cây cầu nối liền hai bờ sông. 

Cây cầu được xây lên để nối liền hai bờ sông. 

 

Con sâu. 

Con sâu đang bò. 

Con sâu đang bò trên lá rau. 

Châu thấy một con sâu đang bò trên lá rau. 
 

Câu cá. 

Đi câu cá với bố. 

Em thường được đi câu cá với bố. 

Mùa hè em thường được đi câu cá với bố. 

 

 

 

 



 

Tiếng Nước Tôi 33              

Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Cuộc Diễn Hành Của Trinh 
 

  

Trinh rất yêu ban nhạc.  Cô bé 

thích được diễn hành khắp nơi. 

Trinh diễn hành xuống cầu 

thang.  Một, hai, ba, bốn. 

 

  
Trinh diễn hành ra khỏi cửa.  

Một, hai, ba, bốn. 

Trinh diễn hành xuống phố.  

Một, hai, ba, bốn. 
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Trinh thấm mệt vì diễn hành 

khắp nơi.  Cô bé dừng chân nghỉ 

lại dưới một gốc cây. 

Trinh nghe thấy tiếng một ban 

nhạc diễn hành.  Cô bé nhảy bổ 

đi xem. 

 

  

Cô bé thấy ban nhạc đang dẫn 

đầu một đoàn diễn hành.  Một, 

hai, ba, bốn. 

Trinh liền hòa mình vào ban 

nhạc đang diễn hành.  Cô bé dẫn 

đầu đoàn người.  Một, hai, ba, 

bốn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Trinh thích làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Khi thấm mệt, Trinh ngồi nghỉ ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
3. Khi nghỉ mệt, Trinh nghe thấy tiếng gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Co be thich duoc dien hanh 

khap noi. 

 

Trinh dien hanh xuong cau 

thang. 

 

Co be dung chan nghi lai duoi 

mot goc cay. 

 

Trinh nghe thay tieng mot ban 

nhac dien hanh. 

 

Co be thay ban nhac dang dan 

dau mot doan dien hanh. 

 

Co lien hoa minh vao ban nhac 

dang dien hanh. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Trinh liền hòa mỉnh vào banh nhạc đang 

diễn hành.  (2 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Làm Gì? 
 

     

chơi đọc truyện đá banh làm bài coi phim 

 
 

   

nấu ăn chơi nhạc đi mua sắm trò chuyện __________ 

 

Với Ai? 
 

     

bố em mẹ em ông em bà em anh em 

     

chị em em trai em gia đình em bạn em __________ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

 

Làm gì?   Đọc truyện.  

Với ai? Bố em.  

 Em đọc truyện với bố em.  

  
   

Làm gì?   Đi mua sắm.  

Với ai? Mẹ em.  

  

 với mẹ em. 

 

 

 

 

 

Làm gì?   Coi phim.  

Với ai?   

  

  
   

Làm gì?     

Với ai?   
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Làm gì?     

Với ai?   

  

  
   

Làm gì?     

Với ai?   

  

  

 

 

 

 

 

Làm gì?     

Với ai?   

  

  
   

Làm gì?     

Với ai?   

  

  
 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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